
Hạnh 

kiểm
Học lực

1 01 001 Lê Hoàng Anh 12/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0002

2 01 002 Võ Huỳnh Bá 01/04/1998 Bến Tre Kinh Nam 11T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0004

3 01 003 Trần Phước Chánh 28/09/1998 Bến Tre Kinh Nam 11T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0005

4 01 004 Dương Thị Ngọc Châu 11/04/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0006

5 01 005 Đỗ Điền Giang 21/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T1 THPT Trương Vĩnh Ký Tốt Giỏi Toán 01 0021

6 01 006 Nguyễn Hòa Hậu 27/08/1997 Tiền Giang Kinh Nam 12T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0027

7 01 007 Phạm Phú Khang 10/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A1 THPT Trần Văn Ơn Tốt Giỏi Toán 01 0037

8 01 008 Nguyễn Duy Linh 06/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0041

9 01 009 Lê Minh Mẫn 04/08/1998 Bến Tre Kinh Nam 11T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0044

10 01 010 Đặng Nguyễn Ngọc Minh 10/10/1998 Bến Tre Kinh Nam 11T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0046

11 01 011 Lê Văn Phương 24/6/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T2 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Toán 01 0063

12 01 012 Từ Nhật Quang 10/05/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Toán 01 0066

1 02 013 Hồ Hoàng An 31/08/1997 Bến Tre Kinh Nam 12L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0111

2 02 014 Dương Đình Huy 16/01/1997 Bến Tre Kinh Nam 12L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0134

3 02 015 Hồ Quang Huy 14/06/1997 Bến Tre Kinh Nam 12 L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0136

4 02 016 Đỗ Thị Trúc Linh 24/6/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T3 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Vật lí 02 0150

5 02 017 Phạm Thị Trúc Linh 20/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0153

6 02 018 Huỳnh Vĩnh Lộc 16/10/1997 Bến Tre Kinh Nam 12 L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0157

7 02 019 Nguyễn Phúc Uyên Minh 15/1/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T1 THPT Chê-Ghêvara Tốt Khá Vật lí 02 0164

8 02 020 Lê Thị Ngọc 04/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12a2 THPT Trần Trường Sinh Tốt Giỏi Vật lí 02 0169

9 02 021 Lưu Văn Sơn 02/11/1997 Bến Tre Kinh Nam 12a2 THPT Trần Trường Sinh Tốt Giỏi Vật lí 02 0195

10 02 022 Phan Thanh Tâm 20/04/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0200

11 02 023 Phan Anh Tuấn 21/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0210

12 02 024 Trần Thị Thanh Tuyền 22/12/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T1 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Vật lí 02 0212

13 02 025 Võ Văn Thoại 17.11.1997 Bến Tre Kinh Nam 12A 2 THPT Lê Hoài Đôn Tốt Giỏi Vật lí 02 0221

14 02 026 Nguyễn Hải Triều 29/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0228

15 02 027 Mai Thị Thu Trinh 22/10/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T2 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Vật lí 02 0230

16 02 028 Lý Quốc Trung 21/09/1998 Đồng Tháp Kinh Nam 11L THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Vật lí 02 0232

17 02 029 Đặng Hoàng Vinh 27/3/1997 Bến Tre Kinh Nam 12a1 THPT Trần Trường Sinh Tốt Giỏi Vật lí 02 0233

1 03 030 Nguyễn Phan Huế Anh 03/05/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0239

2 03 031 Nguyễn Chí Bảo 08/10/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T2 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Hóa học 03 0242

3 03 032 Trần Thủy Cát 16/09/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0243

4 03 033 Nguyễn Việt Điền 22/09/1998 Bến Tre Kinh Nam 11H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0262

5 03 034 Nguyễn Hương Giang 16.04.1998 Ninh Thuận Kinh Nữ 11A 2 THPT Lê Hoài Đôn Tốt Giỏi Hóa học 03 0264

6 03 035 Cao Duy Khải 31/10/1997 Tiền Giang Kinh Nam 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0280

7 03 036 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 24/06/1997 Bến Tre Kinh Nam 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0283

8 03 037 Đặng Đăng Khôi 12/10/1998 Bến Tre Kinh Nam 11H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0284

9 03 038 Võ Trần Lâm 20/07/1998 Bến Tre Kinh Nam 11H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0285

10 03 039 Huỳnh Kim Ngân 23/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0294

11 03 040 Đào Huỳnh Phúc 16/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0306

12 03 041 Phan Đăng Quới Tử 21/07/1997 Bến Tre Kinh Nam 12TN1 THPT Trần Văn Kiết Tốt Giỏi Hóa học 03 0326

13 03 042 Lê Nhựt Thanh 09/07/1997 Bến Tre Kinh Nam 12B10 THPT Phan Thanh Giản Tốt Giỏi Hóa học 03 0329

14 03 043 Phan Thị Như Thảo 25/11/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0332

15 03 044 Trần Thị Tú Thảo 01/12/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0334

16 03 045 Nguyễn Song Mai Thy 03/11/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0343

17 03 046 Tống Thị Thu Uyên 31/08/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12H THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Hóa học 03 0355
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18 03 047 Bùi Quốc Việt 09.12.1997 Bến Tre Kinh Nam 12A 2 THPT Lê Hoài Đôn Tốt Giỏi Hóa học 03 0357

1 04 048 Bùi Nguyễn Hoàng Anh 14/03/1997 Vĩnh Long Kinh Nữ 12TN1 THPT Trần Văn Kiết Tốt Giỏi Sinh học 04 0367

2 04 049 Phan Tuấn Đạt 15/09/1997 Bến Tre Kinh Nam  12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0390

3 04 050 Huỳnh Bá Huy 24/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 121 Phổ thông Hemann Gmeiner Tốt Khá Sinh học 04 0409

4 04 051 Lê Minh Huy 03/05/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A2 THPT Trần Văn Ơn Tốt Giỏi Sinh học 04 0412

5 04 052 Mai Bảo Khuyên 28/07/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0423

6 04 053 Nguyễn Huỳnh Long 24/10/1998 Bến Tre Kinh Nam 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0427

7 04 054 Nguyễn Thảo My 14/01/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0432

8 04 055 Nguyễn Hồng Ngọc 19/04/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0437

9 04 056 Đặng Như Nguyệt 11/05/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12/12 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Sinh học 04 0440

10 04 057 Liêu Thúy Nhã 15/03/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0441

11 04 058 Huỳnh Thị Yến Nhi 01/03/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A1 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Giỏi Sinh học 04 0444

12 04 059 Nguyễn Thanh Tuấn 20/12/1998 Bến Tre Kinh Nam 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0470

13 04 060 Nguyễn Hồ Quốc Thái 11/11/1997 Bến Tre Kinh Nam  12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0476

14 04 061 Đàm Thu Thảo 07/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0478

15 04 062 Đoàn Lê Thảo 22/05/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A2 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Giỏi Sinh học 04 0480

16 04 063 Huỳnh Minh Thắng 26/01/1998 Bến Tre Kinh Nam 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0482

17 04 064 Nguyễn Thị Kim Thoa 03/09/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A3 THPT Đoàn Thị Điểm Tốt Giỏi Sinh học 04 0486

18 04 065 Phan Thị Hồng Thủy 02/06/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0491

19 04 066 Phạm Thị Mai Trúc 02/07/1997 Tiền Giang Kinh Nữ 12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0504

20 04 067 Hồ Văn Nhật Trường 28/06/1998 Bến Tre Kinh Nam 11S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0506

21 04 068 Đoàn Thế Vinh 17/01/1997 Bến Tre Kinh Nam  12S THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Sinh học 04 0509

1 05 069 Phạm Võ Khắc Bảo 14/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tin học 05 0513

2 05 070 Nguyễn Dương Hoàng Duy 02/06/1998 Bến Tre Kinh Nam 11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Tin học 05 0516

3 05 071 Nguyễn Thị Minh Hạnh 05/08/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tin học 05 0518

4 05 072 Nguyễn Trần Duy Khang 09/03/1998 Bến Tre Kinh Nam 11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Tin học 05 0520

5 05 073 Huỳnh Gia Phát 05/05/1998 Bến Tre Kinh Nam 11/5 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Tin học 05 0526

6 05 074 Trần Khả Phiêu 02/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A3 THPT Nguyễn Ngọc Thăng Tốt Giỏi Tin học 05 0527

7 05 075 Lê Hoàng Sang 07/07/1997 Bến Tre Kinh Nam 12Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tin học 05 0531

8 05 076 Đặng Minh Tiến 11/09/1998 Bến Tre Kinh Nam 11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Tin học 05 0532

9 05 077 Nguyễn Thiện Thuật 17/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 12Tin THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tin học 05 0533

1 06 078 Nguyễn Thị Thảo An 22/9/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11A THPT Lê Anh Xuân Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0536

2 06 079 Võ Mai Anh 29/03/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12V THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0543

3 06 080 Nguyễn Thị Vi Dược 05/08/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11V THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Ngữ văn 06 0559

4 06 081 Nguyễn Thị Thùy Dương 29/10/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A2 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0561

5 06 082 Lê Thị Xuyến Em 05/05/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A1 THPT Nguyễn Ngọc Thăng Tốt Khá Ngữ văn 06 0562

6 06 083 Nguyễn Thị Cẩm Giang 09/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Lê Anh Xuân Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0563

7 06 084 Võ Ngọc Trúc Hà 12/12/1997 Bến Tre Kinh Nữ 41985 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0564

8 06 085 Phạm Do Thiên Kim 13/ 4/ 1997 Tiền Giang Kinh Nữ 12C1 THPT Lê Quí Đôn Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0590

9 06 086 Lê Phạm Thế Nghiêm 01/07/1998 Bến Tre Kinh Nam 11V THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0609

10 06 087 Văn Thị Bích Nhi 05/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A2 THPT Nguyễn Ngọc Thăng Tốt Khá Ngữ văn 06 0624

11 06 088 Nguyễn Lê Huỳnh Như 23/08/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T3 THPT Ca Văn Thỉnh Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0630

12 06 089 Đặng Hoàng Song Phương 30/4/1997 Bến Tre Kinh Nữ 41979 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0635

13 06 090 Thượng Thị Trúc Phương 18/10/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12C5 THPT Ngô Văn Cấn Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0637

14 06 091 Trần Thị Cẩm Tú 12/08/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12B6 THPT Diệp Minh Châu Tốt Khá Ngữ văn 06 0650

15 06 092 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12B4 THPT Trần Văn Ơn Tốt Khá Ngữ văn 06 0673

16 06 093 Huỳnh Ngọc Trâm 23/04/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12.4 THPT Võ Trường Toản Tốt Khá Ngữ văn 06 0675

17 06 094 Huỳnh Nguyễn Thị Khánh Trâm 11/03/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A1 THPT Trần Văn Ơn Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0676

18 06 095 Hứa Thị Ngọc Trân 11/10/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12C13 THPT Ngô Văn Cấn Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0677

19 06 096 Phạm Thị Huyền Trân 16/12/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12C2 THPT Nguyễn Trãi Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0679

20 06 097 Trịnh Nguyễn Huyền Trân 14/12/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12C10 THPT Ngô Văn Cấn Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0680

21 06 098 Huỳnh Đặng Kim Xuyến 17/06/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11V THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Ngữ văn 06 0692

1 07 099 Bùi Loan Anh 01/01/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0697

2 07 100 Nguyễn Việt Ân 14/08/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A2 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Khá Lịch sử 07 0699



3 07 101 Nguyễn Quốc Bảo 28/02/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A2 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Giỏi Lịch sử 07 0701

4 07 102 Nguyễn Thị Hồng Cúc 05/06/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12C1 THPT Lê Quí Đôn Tốt Giỏi Lịch sử 07 0703

5 07 103 Bùi Thị Châm 14/01/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A2 THPT Trần Trường Sinh Tốt Khá Lịch sử 07 0705

6 07 104 Phạm Minh Châu 10/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0706

7 07 105 Trần Thị Thùy Dương 04/05/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12B3 THPT Diệp Minh Châu Tốt Giỏi Lịch sử 07 0716

8 07 106 Đinh Quang Đạt 10/11/1997 Bến Tre Kinh Nam  12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0718

9 07 107 Giang Phạm Như Hảo 18/08/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0728

10 07 108 Lê Ngọc Hân 22/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0731

11 07 109 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 27/12/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11A3 THPT Đoàn Thị Điểm Tốt Khá Lịch sử 07 0735

12 07 110 Phạm Hoàng Lam 09/03/1998 Bến Tre Kinh Nam 11T3 THPT Ca Văn Thỉnh Tốt Giỏi Lịch sử 07 0750

13 07 111 Nguyễn Thanh Liêm 15/09/1998 Bến Tre Kinh Nam 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0752

14 07 112 Trần Hậu Nghĩa 22/11/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A6 THPT Trần Văn Kiết Tốt Giỏi Lịch sử 07 0773

15 07 113 Nguyễn Châu Pha 20/11/1997 Bến Tre Kinh Nam  12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Lịch sử 07 0788

16 07 114 Nguyễn Mai Thảo Phương 17/ 10/ 1997Bến Tre Kinh Nữ 12C13 THPT Phan Thanh Giản Tốt Giỏi Lịch sử 07 0794

17 07 115 Dương Thị Hồng Ý 25/12/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12C2 THPT Phan Ngọc Tòng Tốt Giỏi Lịch sử 07 0846

18 07 116 Ngụy Hoàng Yến 15/11/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11B7 THPT Diệp Minh Châu Tốt Khá Lịch sử 07 0847

1 08 117 Nguyễn Hiếu Đức Ân 18/09/1997 Bến Tre Kinh Nam 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 0851

2 08 118 Võ Bùi Thanh Bình 03/11/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A2 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Giỏi Địa lí 08 0855

3 08 119 Đoàn Minh Cường 10/10/1997 Bến Tre Kinh Nam 121 Phổ thông Hemann Gmeiner Tốt Khá Địa lí 08 0857

4 08 120 Lê Các Duy 22/06/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A2 THPT Phan Văn Trị Tốt Giỏi Địa lí 08 0865

5 08 121 Phạm Ngọc Duy 04/03/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 0866

6 08 122 Nguyễn Đăng 13/02/1998 Bến Tre Kinh Nam 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 0872

7 08 123 Cao Thị Ngọc Hân 01/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Địa lí 08 0885

8 08 124 Lý Nguyễn Anh Khoa 25/04/1998 Bến Tre Kinh Nam 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 0903

9 08 125 Nguyễn Nhựt Linh 16/6/1997 Bến Tre Kinh Nam 12,8 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Khá Địa lí 08 0908

10 08 126 Nguyễn Hữu  Lợi 21/12 / 1998Bến Tre Kinh Nam 11C8 THPT Ngô Văn Cấn Tốt Giỏi Địa lí 08 0915

11 08 127 Đinh Hoàng Minh 24/01/1998 Bến Tre Kinh Nam 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 0917

12 08 128 Nguyễn Hoài Nam 13/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A2 THPT Lê Hoàng Chiếu Tốt Giỏi Địa lí 08 0921

13 08 129 Bùi Mai Bảo Ngân 22/3/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11,6 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Địa lí 08 0922

14 08 130 Nguyễn Thị Kim Ngân 08/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Địa lí 08 0924

15 08 131 Trần Thị Bảo Ngọc 16/ 09/ 1997Bến Tre Kinh Nữ 12C1 THPT Lê Quí Đôn Tốt Giỏi Địa lí 08 0926

16 08 132 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/10/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12,12 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Địa lí 08 0932

17 08 133 Nguyễn Hữu Phát 03/05/1998 Bến Tre Kinh Nam 11SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 0937

18 08 134 Phan Thị Như Phương 27/9/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12,12 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Địa lí 08 0946

19 08 135 Mạch Khả Tú 27.10.1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A 1 THPT Lê Hoài Đôn Tốt Giỏi Địa lí 08 0962

20 08 136 Phạm Văn Thảo 10/11/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T1 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Địa lí 08 0969

21 08 137 Trần Thị Anh Thư 04/12/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11A2 THPT Đoàn Thị Điểm Tốt Khá Địa lí 08 0983

22 08 138 Huỳnh Thị Ngọc Trân 13/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Lê Anh Xuân Tốt Giỏi Địa lí 08 0993

23 08 139 Nguyễn Thanh Thảo Uyên 07/06/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12,8 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Khá Địa lí 08 1003

24 08 140 Nguyễn Thị Thanh Vy 30/03/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SĐ THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Địa lí 08 1008

1 09 141 Nguyễn Phương Bằng 31/05/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1021

2 09 142 Phạm Phan Kỳ Duyên 01/01/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12/12 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1037

3 09 143 Nguyễn Huỳnh Đức 09/10/1997 Bến Tre Kinh Nam  12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1043

4 09 144 Lê Đặng Như Huỳnh 26/08/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T1 THPT Trương Vĩnh Ký Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1055

5 09 145 Võ Nguyên Hưng 11/06/1997 Bến Tre Kinh Nam 12/12 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1058

6 09 146 Châu Nguyên Khang 10/09/1998 Bến Tre Kinh Nam 11A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1062

7 09 147 Đặng Kim Khánh 30/01/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1064

8 09 148 Nguyễn Xuân Khôi 14/06/1998 Bến Tre Kinh Nam 11A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1067

9 09 149 Hà Hồng Khương 11/01/1998 Bến Tre Kinh Nam 11A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1068

10 09 150 Ngô Trần Ngọc Lavy 06/11/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1072

11 09 151 Huỳnh Kim Ngân 30/3/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12T1 THPT Chê-Ghêvara Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1088

12 09 152 Nguyễn Lê Thảo Nhi 27/07/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12/12 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1099

13 09 153 Bùi Lê Huỳnh Như 17/10/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1104

14 09 154 Nguyễn Quỳnh Như 24/05/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1107



15 09 155 Nguyễn Thị Yến Như 09/01/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11/8 THPT Nguyễn Đình Chiểu Tốt Khá Tiếng Anh 09 1108

16 09 156 Trần Quỳnh Quyên 10/10/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1117

17 09 157 Nguyễn Lê Hương Quỳnh 31/01/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Khá Tiếng Anh 09 1119

18 09 158 Đào Dương Công Toại 21/03/1997 Bến Tre Kinh Nam 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1128

19 09 159 Nguyễn Hữu Thiện 27/01/1997 Bến Tre Kinh Nam 12T1 THPT Trương Vĩnh Ký Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1136

20 09 160 Lê Phạm Đan Thư 04/07/1997 TP.HCM Kinh Nữ 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1138

21 09 161 Nguyễn Thị Anh Thư 18/02/1998 Bến Tre Kinh Nữ 11A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1139

22 09 162 Nguyễn Ngọc Phương Vân 12/05/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12A THPT Chuyên Bến Tre Tốt Giỏi Tiếng Anh 09 1158

1 10 163 Phan Trần Quế Anh 20/04/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

2 10 164 Nguyễn Thị Quế Hương 27/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

3 10 165 Bùi Trung Kiên 28/06/1997 Bến Tre Kinh Nam 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

4 10 166 Hứa Mỹ Ngân 02/01/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

5 10 167 Lê Trần Minh Nhật 02/03/1997 TP HCM Kinh Nam 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

6 10 168 Huỳnh Phước Sang 24/11/1997 Bến Tre Kinh Nam 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

7 10 169 Lê Ngọc Nguyên Thảo 14/02/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

8 10 170 Võ Nguyễn Phúc Thương 20/04/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10

10 10 171 Mai Phương Trang 03/06/1997 Bến Tre Kinh Nữ 12SN THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Pháp 10


